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Điểm 

KK

1 290097 LÊ NGỌC DIỆP Nữ 09/12/2011 035311008333 Kinh THCS Dương Nội

2 290098 NGUYỄN NGỌC DIỆP Nữ 12/07/2011 035311002501 Kinh THCS Hưng Công

3 290099 BÙI THỊ DIỆU Nữ 15/07/2011 035311001376 Kinh THCS Ngọc Lũ

4 290100 LÊ HỒNG DỊU Nữ 28/01/2011 035311008462 Kinh THCS An Ninh

5 290101 CÙ THỊ THANH DUNG Nữ 07/10/2011 035311006140 Kinh THCS An Nội

6 290102 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ 21/10/2011 035311005202 Kinh THCS Bồ Đề

7 290103 TRẦN THỊ DUNG Nữ 17/06/2011 035311006797 Kinh THCS An Ninh

8 290104 BÙI VĂN DŨNG Nam 05/01/2011 035211010022 Kinh THCS Ngọc Lũ

9 290105 LÊ TRỌNG DŨNG Nam 14/09/2011 035211009510 Kinh THCS An Ninh

10 290106 TRẦN HỮU DŨNG Nam 16/09/2010 035210010799 Kinh THCS Bồ Đề

11 290107 TRẦN MINH DŨNG Nam 05/03/2011 035211000213 Kinh THCS Ngọc Lũ

12 290108 TRẦN QUANG DŨNG Nam 12/07/2011 035211007380 Kinh THCS Bồ Đề

13 290109 TRẦN TIẾN DŨNG Nam 23/11/2011 035211003020 Kinh THCS Bồ Đề

14 290110 TRẦN TUẤN DŨNG Nam 25/06/2011 035211010304 Kinh THCS An Nội

15 290111 TRƯƠNG TIẾN DŨNG Nam 19/07/2011 035211002384 Kinh THCS Bồ Đề

16 290112 VŨ QUỐC DŨNG Nam 25/08/2011 035211010873 Kinh THCS Bồ Đề

17 290113 CÙ ĐỨC DUY Nam 10/03/2011 035211003403 Kinh THCS An Nội

18 290114 LÃ QUỐC DUY Nam 22/05/2011 035211008066 Kinh THCS An Nội

19 290115 LÊ ĐÌNH DUY Nam 19/08/2010 035210004952 Kinh THCS Bối Cầu - xã Bình An

20 290116 TRẦN ĐÌNH TIẾN DUY Nam 09/12/2011 035211002849 Kinh THCS Ngọc Lũ

21 290117 TRẦN VĂN DUY Nam 18/08/2010 035210003217 Kinh THCS Vũ Bản

22 290118 ĐÀO HƯƠNG DUYÊN Nữ 20/03/2011 035311004070 Kinh THCS Ngọc Lũ

23 290119 NGUYỄN PHƯƠNG DUYÊN Nữ 20/07/2011 035311007217 Kinh THCS Vũ Bản

24 290120 NGUYỄN PHƯƠNG DUYÊN Nữ 12/03/2011 035311009297 Kinh THCS Vũ Bản

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


